	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

	Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

	Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

	Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

	Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

	1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

	Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Châu

	Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế lần 2 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

	Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế lần 2 năm 2025.

	Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

	Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

	Loại hợp đồng: Trọn gói

	Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày

	
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

	YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ

	(Mức yêu cầu tối thiểu)

	Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu.

	Nhà thầu cung cấp thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phù hợp với các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:



	1. MÁY SIÊU ÂM 

		I
	 Yêu cầu chung.

	
	- Xuất xứ: Thiết bị (máy chính) có xuất xứ một trong các nước thuộc nhóm G7
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%
- Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 13485
- Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA
- Nguồn cấp: 220V ± 10%, 50Hz
- Môi trường hoạt động
+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C 
+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%

	II
	Yêu cầu cấu hình.

	
		- Thân máy chính : 01 máy

	- Màn hình quan sát: 01 cái

	- Màn hình điều khiển cảm ứng: 01 cái

	- Cánh tay xoay màn hình: 01 cái

	- Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu, phần nông: 01 cái

	- Đầu dò Convex tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát: 01 cái

	- Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn: 01 cái

	- Đầu dò khối tần số dải rộng cho thăm khám sản khoa 3D,4D: 01 cái

	- Đầu dò âm đạo tần số dải rộng siêu âm phụ khoa: 01 cái

	- Gói phần mềm siêu âm lâm sàng bao gồm bụng tổng quát, mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp, sản phụ khoa, tim người lớn: 01 bản quyền

	- Phần mềm tạo ảnh 4D cao cấp: 01 phần mềm

	- Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực: 01 phần mềm

	- Hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 bộ

	- Ổ ghi đĩa DVD: 01 bộ

	- Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ

	- Máy in màu: 01 bộ

	- Bộ máy tính: 01 bộ

	- Bộ lưu điện UPS online 2kVA: 01 bộ

	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 




	III
	Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật.

	1
	Máy chính
- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy và có 4 bánh xe. Có khoá hãm.
- Có ≥ 4 cổng kết nối đầu dò hoạt động
- Dải động hệ thống tối đa: ≥ 320 dB
- Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 40 cm, tùy thuộc đầu dò và ứng dụng thăm khám
- Thang xám: ≥ 256 mức
- Tổng số kênh xử lý số hóa: ≥ 7.000.000 kênh
- Tốc độ thu hình đen trắng: ≥ 800 hình/giây
- Hỗ trợ tần số lên đến: ≥ 20 MHz
- Dung lượng ổ cứng: ≥ 1 TB

	2 
	Màn hình hiển thị
- Màn hình LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inches
- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels
- Góc quan sát: ≥ 178 độ
- Được gắn trên khớp nối với cánh tay đỡ

	3
	Bảng điều khiển và giao diện sử dụng.
- Màn hình điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 10,4 inches
- Hiển thị đồng thời hình ảnh trên màn hình cảm ứng
- Có ≥ 8 thanh trượt điều khiển để điều chỉnh TGC

	4
	Đầu dò
-   Chuyển đổi điện tử giữa các đầu dò
-   Tự động tối ưu hóa thông số của mỗi đầu dò cho loại thăm khám thông qua phần mềm
-   Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt trước hình ảnh cho mỗi đầu dò

	
	*  Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu, phần nông
- Dải tần số: ≤ 5 – ≥ 12 MHz
- Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử
- Khẩu độ quét: ≥ 34 mm
- Ứng dụng: mạch máu, mô mềm, cơ xương khớp
- Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết

	
	*   Đầu dò Convex tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát 
- Dải tần số: ≤ 2 – ≥ 6 MHz
- Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử
- Trường nhìn 2D: ≥ 72 độ
- Khẩu độ quét: ≥ 63 mm
- Ứng dụng: ổ bụng tổng quát, sản khoa, phụ khoa và các ứng dụng can thiệp
- Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết

	
	*   Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn 
- Dải tần số: ≤ 2 – ≥ 4 MHz
- Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử
- Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ
- Khẩu độ quét: ≥ 20 mm
- Ứng dụng: tim người lớn, tim nhi, doppler xuyên sọ, ổ bụng.

	
	*   Đầu dò khối tần số dải rộng cho thăm khám sản khoa 3D, 4D 
- Dải tần số: ≤ 2 – ≥ 6 MHz
- Số chấn tử: ≥ 192
- Khẩu độ quét: ≥ 63 mm
- Trường nhìn 2D: ≥ 72 độ
- Ứng dụng: sản khoa, tim thai

	
	*   Đầu dò âm đạo tần số dải rộng siêu âm phụ khoa
- Dải tần số: ≤ 4 – ≥ 9 MHz
- Số chấn tử: ≥ 128
- Trường nhìn 2D: ≥ 180 độ
- Ứng dụng: siêu âm qua âm đạo, bao gồm tiết niệu
- Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết

	5
	Phần mềm thăm khám và chức năng

	
	*   Các phần mềm thăm khám lâm sàng
-  Gói phần mềm siêu âm lâm sàng bao gồm bụng tổng quát, mô mềm, mạch máu (bao gồm Doppler xuyên sọ), cơ xương khớp, sản phụ khoa, tim người lớn

	
	*   Chức năng đo đạc và tính toán: bao gồm
- Chức năng đo đạc và phân tích tổng quát: Có
- Chức năng đo đạc và phân tích mạch máu: Có
- Chức năng đo đạc và phân tích tim: Có
- Chức năng đo đạc và phân tích mô mềm: Có
- Chức năng đo đạc và tính toán trong sản khoa: Có
- Chức năng đo đạc và tính toán trong phụ khoa: Có
- Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim…
- Tự động phân tích Doppler thời gian thực

	
	*   Phần mềm tạo ảnh 4D cao cấp
- Hỗ trợ hình ảnh 4D lên đến ≥ 36 khối mỗi giây, tùy thuộc đầu dò
- Hiển thị khối với mặt phẳng kết xuất
- Hiển thị ảnh tái cấu trúc đa mặt phẳng (MPR)
- Các phép đo khoảng cách và diện tích cơ bản

	
	*   Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực
-  Điều chỉnh độ lợi và TGC của hệ thống liên tục và theo thời gian thực để có được độ sáng cân bằng cho mô

	6
	Các chế độ hình ảnh và hiển thị: tối thiểu có
- Chế độ tạo ảnh thang xám 2D
- Chế độ M-mode
- Chế độ M-mode Doppler màu
- Chế độ phẫu thuật M-mode
- Chế độ tạo ảnh Doppler mô 
- Chế độ tạo ảnh hòa âm mô
- Chế độ tạo ảnh tia đa hướng ở thời gian thực
- Chế độ tạo ảnh đồng thời M-mode 2D
- Chế độ tạo ảnh Doppler màu
- Chế độ Doppler năng lượng và Doppler năng lượng có hướng
- Chế độ Doppler xung (PW) tần số lặp xung cao
- Chế độ hiển thị Duplex và Triplex
- Chế độ tạo ảnh kép (Dual)
- Chế độ Zoom
- Hình ảnh màu hóa trong 2D, 3D, M-mode và các chế độ Doppler

	7
	Các tính năng 2D (B-mode)
- Khả năng đảo ảnh trái và phải, trên và dưới
- Độ khuếch đại - Gain
- Bản đồ thang xám
- Tạo ảnh màu với nhiều bản đồ màu
- Thu phóng ảnh và phóng to ảnh động hoặc tĩnh
- Hỗ trợ tốc độ thu nhận hình ảnh ≥ 800 khung hình/giây
- Công nghệ xử lý hình ảnh giảm nhiễu, bao gồm tối đa ≥ 5 mức lựa chọn

	8
	Các tính năng M-mode
- Có thể lựa chọn tốc độ quét
- Chế độ M-mode phẫu thuật
- Lựa chọn định dạng hiển thị 
- Điều chỉnh sắc độ màu với nhiều bản đồ màu

	9
	Các tính năng Doppler

	
	* Doppler màu	 
- Có tối đa ≥ 15 vị trí đường nền có thể lựa chọn, tùy thuộc ứng dụng thăm khám
- Đảo đường nền
- Đảo màu trên ảnh động và tĩnh
- Tần số lặp xung PRF của Doppler màu: tối đa ≥ 19 kHz

	
	* Doppler năng lượng
- Chế độ có độ nhạy cao để quan sát mạch nhỏ
- Điều chỉnh mật độ dòng
- Đảo màu trên ảnh động và tĩnh
- Tần số lặp xung PRF của Doppler năng lượng: tối đa ≥ 19 kHz

	
	* Doppler phổ dạng xung PW	 
- Hiệu chỉnh góc
- Điều chỉnh được vị trí đường nền
- Có thể lựa chọn tốc độ quét
- Lựa chọn định dạng hiển thị 
- Có khả năng lái tia
- Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: ≤ 1 - ≥ 20 mm (tùy vào đầu dò)
- Tần số lặp xung PRF của Doppler phổ dạng xung PW: từ ≤ 0,2 - ≥ 34 kHz

	
	* Doppler liên tục (CW)
- Có trong ứng dụng siêu âm tim trên đầu dò Sector
- Vận tốc tối đa: ≥ 16m/giây (tùy vào đầu dò)

	
	* Doppler mô cơ tim (TDI): Có

	10
	Bộ nhớ ảnh Cine	 	 
- Dữ liệu ảnh 2D/Màu: ≥ 2000 ảnh
- Dữ liệu Doppler và chế độ M: lên đến ≥ 60 giây
- Dữ liệu Doppler liên tục: lên đến ≥ 45 giây
- Lựa chọn tốc độ phát lại

	11
	Lưu trữ dữ liệu
- Dung lượng lưu trữ của hệ thống: ≥ 512 GB
- Có hỗ trợ ổ đĩa DVD

	12
	Khả năng ghép nối	 	 
- Có cổng USB.
- Có cổng kết nối máy in.
- Kết nối mạng không dây, mạng có dây, DICOM
- Có cổng DisplayPort hoặc HDMI

	IV
	Các điều kiện khác.

	
	- Thời gian giao hàng, lắp đặt: ≤ 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tại Bệnh viện.
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
- Bảo trì ≤ 06 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Bệnh viện.
- Thiết bị phải có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
- Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 8 năm” theo thời gian tính hao mòn Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác được quy định tại “PHỤ LỤC SỐ 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Cam kết cung cấp các chứng chỉ xuất xứ (C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q), tờ khai hải quan, phiếu đóng gói (Packing list), hoá đơn thương mại (Invoice), vận tải đơn (bill) khi giao hàng.
- Cam kết có mặt để xử lý sự cố khi nhận được yêu cầu của người sử dụng.




	

2. HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (Dạ dày và đại tràng)

		I
	 Yêu cầu chung.

	
	· Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% 
· Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 13485
· Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA
· Nguồn cấp: 220V ± 10%, 50Hz
· Môi trường hoạt động
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%

	II
	Yêu cầu cấu hình.

	
		A. Máy chính:				
1. Bộ xử lý hình ảnh trung tâm tích hợp nguồn sáng đèn LED: 01 bộ			
2. Dây nội soi dạ dày video: 01 chiếc				
3. Dây nội soi đại tràng video: 01 chiếc				
B. Các phụ kiện khác:				
4. Màn hình nội soi chuyên dụng: 01 cái				
5. Máy hút dịch: 01 cái				
6. Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái 				
7. Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần: 01 hộp 20 cái 				
8. Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần: 01 hộp 20 cái 				
9. Vòng cắt (Thòng lọng cắt polyp) dùng 1 lần: 01 hộp 10 cái 				
10. Dao mổ điện : 01 cái				
11.  Xe đẩy máy: 01 chiếc				
12. Bộ máy vi tính, máy in màu: 01 bộ 				
13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ




	III
	Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật.

	A
	Máy chính:

	1
	Bộ xử lý hình ảnh trung tâm tích hợp nguồn sáng đèn LED			
- Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu là HDTV
- Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp.
- Nguồn sáng tối thiểu là đèn LED.
- Tương thích với ống soi có chức năng quan sát gần ≤ 2 mm
- Tối thiểu có chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập.
- Tương thích với bộ nhớ di động để lưu trữ dữ liệu. Có thể lưu tối đa ≥ 2000 ảnh.
- Tín hiệu ngõ ra analog tối thiểu: Có thể lựa chọn ngõ ra phức hợp VBS, Y/C và RGB; các ngõ ra có thể được sử dụng đồng thời.
- Tín hiệu ngõ ra kỹ thuật số tối thiểu: Có thể lựa chọn HD-SDI, SD-SDI, và DVI.
- Ngõ ra tối thiểu cho màn hình HDTV: 4:3, 5:4, 16:9 và 16:10
- Tối thiểu có thể điều chỉnh cân bằng trắng bằng bàn phím, nút bấm trên mặt trước của máy.
- Điều chỉnh tông màu:
+ Đỏ: ≥ ±8 bước
+ Xanh: ≥ ±8 bước
+ Chroma: ≥ ±8 bước
- Điều chỉnh độ lợi sáng tự động tối thiểu: Hình ảnh có thể được tự động tăng độ sáng khi ánh sáng không đủ do đầu của ống soi quá xa điểm cần quan sát.
- Độ tương phản hình ảnh tối thiểu có thể được cài đặt 1 trong 3 chế độ: Bình thường, Cao, Thấp.
- Nhiễu được hiệu chỉnh bằng cách xử lý hình ảnh hoặc tương đương
- Chế độ hiệu chỉnh ánh sáng tự động tối thiểu: Tự động, Đỉnh, Trung bình.
- Có khả năng tăng cường cấu trúc hình ảnh.
- Kích thước hình ảnh nội soi có thể thay đổi được.
- Chức năng zoom điện tử ≥ 3 bước với tỷ lệ tối thiểu: x 1.0, x 1.2, x 1.5
- Có khả năng lưu dữ liệu của ≥ 50 bệnh nhân.
- Có thể nhập ≥ 20 cài đặt của người sử dụng.		

	2
	Dây nội soi dạ dày video:							
- Chất lượng hình ảnh HDTV.							
- Tương thích với bộ xử lý có trang bị màng lọc dải băng hẹp				
- Có chức năng quan sát hình ảnh với ánh sáng dài hẹp tăng cường mạch máu niêm mạc hoặc tương đương.					
- Tiêu cự gần: Chức năng cho phép thu được hình ảnh cận cảnh khuếch đại bằng việc di chuyển đầu ống soi tới gần cách niêm mạc ≤ 2 mm.					
- Có chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập.	
- Ống soi chống thấm nước cho phép ngâm rửa hoàn toàn không cần nắp chống nước, đồng thời giảm thiểu tối đa rủi ro hỏng hóc do sự cố ngâm rửa.
- Trường nhìn: ≥ 140°
- Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)
- Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm
- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 9.2 mm
- Đường kính ngoài của thân ống soi: ≥ 9.2 mm
- Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤ 2.8 mm
- Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ khoảng 3.0 mm từ đầu cuối ống soi
- Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ
- Độ uốn cong của đầu ống soi:
+ Hướng lên: ≥ 210°
+ Hướng xuống: ≥ 90°
+ Hướng phải: ≥ 100°
+ Hướng trái: ≥ 100°
- Chiều dài làm việc: ≥ 1030 mm
- Chiều dài tổng: ≥ 1350 mm

	3
	Dây nội soi đại tràng video:							
- Cung cấp hình ảnh độ phân giải tối thiểu HDTV.
- Tương thích với bộ xử lý có trang bị màng lọc dải băng hẹp
- Tối thiểu có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc.
- Tối thiểu có hỗ trợ chức năng dừng hình ảnh trước tự động chọn lựa hình ảnh rõ nét nhất từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập.
- Tối thiểu có chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc ≤ 2mm.
- Ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước để tránh những hư hỏng do ngâm rửa ống soi.
- Tối thiểu có khả năng điều chỉnh độ cứng của ống soi phù hợp với từng đặc điểm giải phẫu của bệnh nhân hoặc theo tùy chỉnh của bác sĩ.
- Tối thiểu có khả năng thay đổi độ cứng phần thân ống soi ≥ 4 chế độ; kênh nước phụ giúp phun rửa các dịch nhầy giúp cho trường nhìn luôn rõ ràng.
- Trường nhìn: ≥ 140°
- Hướng quan sát: 0° (hướng nhìn thẳng)
- Độ sâu của trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm
- Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 12.8 mm
- Đường kính ngoài của thân ống soi: ≥ 12.8 mm
- Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 3.7 mm
- Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ khoảng ≥ 5.0 mm từ đầu cuối ống soi
- Đầu cuối ống soi gồm ≥ 6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ và 1 kênh nước phụ
- Độ uốn cong của đầu ống soi:
+ Hướng lên: ≥ 180°
+ Hướng xuống: ≥ 180°
 + Hướng phải: ≥ 160°
+ Hướng trái: ≥ 160°
- Chiều dài làm việc: ≥ 1330 mm
- Chiều dài tổng: ≥ 1655 mm

	B
	Các phụ kiện khác:
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	Màn hình chuyên dụng:  Full HD 							
- Màn hình công nghệ LCD với tấm nền IPS hoặc tương đương.
- Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixels.
- Phím điều khiển có đèn định hướng, có thể tùy chỉnh cho các chức năng thường dùng.
- Có tính năng hiển thị hình ảnh PIP (Picture-in-Picture), POP (Picture-out-Picture), xoay hình, lật hình đối xứng.
- Bề mặt phẳng dễ dàng vệ sinh khử khuẩn.
- Kích thước màn hình ≥ 23 inch.
- Kích thước điểm ảnh ≤ 0.32mm.
- Tỷ lệ khung hình: 16:9, hoặc tương tự.
- Độ sáng ≥ 300 cd/m2
- Độ tương phản ≥ 1000:1
- Tín hiệu đầu vào tương thích với RGB, DVI-D, SDI hoặc tương đương.
- Tín hiệu đầu ra tương thích với DVI-D hoặc tương đương.
- Góc nhìn: ≥ 89°/89°/89°/89°

	5
	Máy hút dịch 		
- Động cơ: bơm piston không dầu		
- Số lượng bình: 02 bình		
- Áp lực hút (chân không tối đa): ≤ -90kPa		
- Lưu lượng hút (tốc độ lưu thông): ≥ 60 lít/phút	

	6
	Dụng cụ kiểm tra rò rỉ 					
- Tương thích với hệ thống, kết nối với nguồn sáng để lấy khí kiểm tra rò rỉ

	7
	Kìm sinh thiết dạ dày:		
- Loại dùng một lần		
- Tương thích kênh làm việc ≥ 2,8mm		
- Chiều dài làm việc: ≥ 1.550mm		
- Có lỗ bên	
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	Kìm sinh thiết đại tràng:		
- Loại dùng một lần		
- Tương thích kênh làm việc tối thiểu ≥ 2,8mm		
- Chiều dài làm việc: ≥ 2.330mm		
- Có lỗ bên, có kim

	9
	Thòng lọng thắt polyp dùng 1 lần							
- Lọng cắt polyp hình ovan, tương thích kênh làm việc tối thiểu 2,8mm, chiều dài làm việc ≥ 2.300mm, đường kính lọng mở tối đa ≥ 15mm
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	Dao mổ điện:							
- Màn hình: cảm ứng chạm							
- Ngõ ra đơn cực: 							
+ Cắt thuần: ≥ 120W 							
+ Cắt xung chậm/nhanh: ≥ 120W 							
- Cầm máu nhẹ: ≥ 120W 							
- Cầm máu tăng cường: ≥ 120W 							
- Ngõ ra lưỡng cực: 							
+ Cắt lưỡng cực: ≥ 100W 							
+ Cầm máu nhẹ lưỡng cực: ≥ 120W
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	Xe đẩy máy 			
- Có giá tay treo và giữ ống soi, giá treo màn hình và phanh hãm bánh xe

	12
	Hệ thống máy tính + máy in phun màu trả kết quả 					
Cấu hình tối thiểu bao gồm:					
- Máy vi tính: CPU core i5; RAM ≥ 8GB, ổ cứng ≥ 512GB, có đầy đủ bàn phím, chuột quang 					
- Màn hình LCD ≥ 19 inch					
- Máy in loại phun màu khổ giấy tối đa A4, kết nối qua cổng USB

	IV
	Các điều kiện khác.

	
	- Thời gian giao hàng, lắp đặt: ≤ 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tại Bệnh viện.
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
- Bảo trì ≤ 06 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Bệnh viện.
- Thiết bị phải có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
- Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 8 năm” theo thời gian tính hao mòn Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác được quy định tại “PHỤ LỤC SỐ 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Cam kết cung cấp các chứng chỉ xuất xứ (C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q), tờ khai hải quan, phiếu đóng gói (Packing list), hoá đơn thương mại (Invoice), vận tải đơn (bill) khi giao hàng.
- Cam kết có mặt để xử lý sự cố khi nhận được yêu cầu của người sử dụng.




	
3. HOLTER ĐIỆN TIM
	

	I
	 Yêu cầu chung.

	
	· Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% 
· Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 13485
· Môi trường hoạt động
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 35 độ C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

	II
	Yêu cầu cấu hình.

	
		- Máy chính: 01 cái	
- Cáp đạo trình: 01 bộ
- Điện cực ECG: 01 túi
- Bộ sạc kèm pin: 01 bộ 
- Cáp USB: 01 cái
- Túi đựng: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ




	III
	Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật.

	
	- Nguồn vào: Pin AAA Alkaline hoặc tương đương
- Số kênh ECG: ≥ 3 kênh 
- Số điện cực: 3, 4, 5, 7 
- Khoảng thời gian ghi điện tim: 24, 48, 72 giờ 
- Thời gian sử dụng pin (tối thiểu): ≥ 24 giờ 
- Độ phân giải A/D: ≥ 16 bits 
- Tần số đáp ứng tối đa: ≤ 0.05 Hz - ≥ 150Hz 
- Dải động: ≥ ± 20mV 
- Tốc độ ghi: ≤ 128 đến ≥ 1024 Hz
- CMRR: ≥ 120 dB 
- Trở kháng vào: ≥ 100Ω 
- Dung tích bộ nhớ: Tích hợp thẻ nhớ Micro SD: ≥ 2GB 
- Màn hình hiển thị: LCD ≥ (160x100 pixel ) hoặc LED
- Đọc dữ liệu: Qua cáp USB. 

	IV
	Các điều kiện khác.

	
	- Thời gian giao hàng, lắp đặt: ≤ 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tại Bệnh viện.
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
- Bảo trì ≤ 06 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Bệnh viện.
- Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 8 năm” theo thời gian tính hao mòn Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác được quy định tại “PHỤ LỤC SỐ 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Cam kết cung cấp các chứng chỉ xuất xứ (C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q), tờ khai hải quan, phiếu đóng gói (Packing list), hoá đơn thương mại (Invoice), vận tải đơn (bill) khi giao hàng.
- Cam kết có mặt để xử lý sự cố khi nhận được yêu cầu của người sử dụng.




	




	Ghi chú: 

	Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. Với những loại hàng hóa mà Bệnh viện chưa từng sử dụng, khi có yêu cầu, nhà thầu cung cấp hàng để dùng thử, đảm bảo tương thích với thiết bị hiện có của đơn vị. Có kết quả, được các đơn vị sử dụng đồng thuận mới tiến hành đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật.

	1.3. Các yêu cầu khác.

	Nộp, thực hiện các bản cam kết theo yêu cầu tại E-BDL khi chủ đẩu tư hoặc Chủ đầu tư yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ.
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ 


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm.
Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu.
